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Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 200

Câu 2. Cho hình tròn tâm I, biết đường kính . Độ dài bán kính IP là bao nhiêu
cm?

A. 16cm B. 32cm C. 4cm D. 8cm

Câu 3. Tích của hai số là 369, biết thừa số thứ nhất là 3. Thừa số thứ hai là:

A. 123 B. 132 C. 321 D. 113

Câu 4. Hình bên dưới có bao nhiêu hình tam giác?

A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình D. 6 hình

Câu 5. Lớp 3A có 32 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 3A có
bao nhiêu học sinh giỏi?

A. 7 bạn B. 8 bạn C. 9 bạn D. 10 bạn

Câu 6. Số quả táo màu đỏ gấp mấy lần số quả táo màu xanh?

500mm + 300mm = … … … mm

MN = 16cm
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A. 3 lần B. 4 lần C. 2 lần D. 5 lần

Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) b) c) d) 

Câu 8. (2 điểm) Tìm :
a) b)  (dư 3)

Câu 9. (2 điểm) Quyển truyện dày 88 trang. Lan đã đọc được  số trang đó. Hỏi Lan còn
phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?
Bài giải

Câu 10. (1 điểm) Tìm số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số của nó là 9 và tích hai chữ số của
nó là 20.

782 − 345 418 + 274 63 × 5 96 : 3

x

120 : x = 50 − 44 35 : x = 4
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